
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 480/BC-CTK Phú Thọ, ngày 23 tháng 10 năm 2016 

 

BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Thời tiết trên địa bàn tỉnh trong tháng cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản. Ước tính đến cuối tháng 10, diện tích lúa vụ mùa thu 

hoạch đạt 30.593,4 ha bằng 100% tổng diện tích gieo cấy; so với cùng kỳ năm 

trước giảm 4,9%. Diện tích ngô thu hoạch đạt 4.160,6 ha; diện tích khoai lang 

thu hoạch đạt 327,4 ha; diện tích lạc thu hoạch đạt 768 ha; diện tích đỗ tương 

thu hoạch đạt 73,3 ha; diện tích đậu các loại thu hoạch đạt 346 ha; diện tích rau 

xanh các loại thu hoạch đạt 3.704,3 ha;… Theo đánh giá sơ bộ, năng suất các 

loại cây trồng vụ mùa năm 2016 giữ ổn định, tương đương cùng vụ năm trước.  

Cùng với công tác thu hoạch cây vụ mùa 2016, các địa phương trong tỉnh 

đang tích cực chỉ đạo cơ sở triển khai nhanh việc gieo trồng và chăm sóc các 

loại cây rau, màu vụ đông 2016-2017. Ước tính đến hết tháng 10/2016, diện tích 

ngô vụ đông toàn tỉnh gieo trồng đạt 7.590,3 ha; khoai gieo trồng đạt 749,5 ha; 

rau xanh các loại gieo trồng đạt 3.490 ha;… 

Chăn nuôi và hoạt động thú y tiếp tục giữ ổn định, không xuất hiện ổ dịch 

bệnh lớn. Do thời tiết chuyển mùa, các địa phương đang tập trung triển khai, 

giám sát chặt chẽ việc tiêm phòng, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, đồng thời có phương án cụ thể để đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra. 

Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 71,1 nghìn con; tổng đàn bò ước đạt 112,4 nghìn 

con; tổng đàn lợn ước đạt 943,3 nghìn con; tổng đàn gia cầm ước đạt 12,1 triệu 

con, trong đó tổng đàn gà 10,5 triệu con.  

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào chăm 

sóc rừng trồng mới. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến nay 

ước đạt 8.877,4 ha. Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh từ đầu năm ước đạt 372,4 

nghìn m3 (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 35,3 nghìn m3); sản 

lượng củi khai thác ước đạt 1.199,2 nghìn ste (riêng sản lượng khai thác trong 

tháng ước đạt 107,3 nghìn ste). 

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,1 nghìn ha, giữ 

ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, tổng sản lượng thủy sản thu 
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hoạch ước đạt 25,8 nghìn tấn (riêng sản lượng trong tháng ước đạt 2,6 nghìn 

tấn). 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh 

tăng 5,31% so với tháng trước (tăng 5,36% so với tháng 10 năm 2015); đây là 

mức tăng cao nhất kể từ tháng 4/2016 trở lại đây. Việc giảm lãi suất cho vay 

ngắn hạn VNĐ đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và các doanh nghiệp khởi nghiệp đã 

bắt đầu mang lại tín hiệu tích cực cho sản xuất; bên cạnh đó, bước vào quý IV 

các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo hợp đồng ký kết và nguồn 

hàng cung ứng ra thị trường. Cụ thể từng nhóm ngành như sau: 

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,78% so với tháng trước và 

bằng 63,01% tháng cùng kỳ năm trước; sản xuất giảm so với tháng trước cũng 

như tháng cùng kỳ là do một số doanh nghiệp trong ngành khai thác quặng kim 

loại tạm ngừng sản xuất vì không ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mặt khác 

một số doanh nghiệp trong ngành khai thác đất, đá, cát sỏi trong tháng thời tiết 

không thuận lợi có mưa nên thời gian sản xuất giảm. 

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,49% so với tháng trước 

và tăng 7,82% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số nhóm ngành 

sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ như: Sản xuất giấy và 

sản phẩm từ giấy (tăng 16,75% và tăng 40,00%); Sản xuất da và các sản phẩm 

có liên quan (tăng 14,44% và tăng 44,33%); Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá 

chất (tăng 12,55% và tăng 8,08%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 

5,32% và tăng 7,52%); Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 

0,06% và tăng 70,77%);…  

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa 

không khí tăng 3,97% so với tháng trước và tăng 22,81% so với tháng cùng kỳ 

năm trước.  

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

4,11% so với tháng trước và tăng 2,85% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 9 tăng  12,8% 

so với tháng trước nhưng giảm 13,4% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ 9 

tháng năm 2016 giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành 

giảm nhiều là ngành sản xuất giấy; ngành sản xuất phân bón; ngành dệt; ngành 

sản xuất pin ắc qui; ngành đóng tàu, còn lại các ngành khác đều tăng, tăng mạnh 
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như ngành sản xuất đồ uống; ngành sản xuất giày dép; ngành sản xuất sản phẩm 

từ chất khoáng phí kim loại. 

Chỉ số tồn kho thời điểm đầu tháng 10 năm 2016 tăng 2,2% so với tháng 

trước và tăng 24,1% so với thời điểm cùng kỳ. 

Tính chung 10 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9,04% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 

34,98%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,83%; nhóm ngành sản xuất, 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 20,14% và 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

5,15%;... 

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 263,9 tỷ đồng, tăng 2,7% 

so với tháng trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 

210,5 tỷ đồng, tăng 1,2%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 34,4 tỷ đồng, 

tăng 5%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 19 tỷ đồng, tăng 17,6%;... 

Một số công trình xây mới, sửa chữa trường học các cấp, đường giao 

thông liên xã, trụ sở làm việc UBND xã, trạm y tế xã, nhà văn hóa khu,... đã 

được khởi công và dự kiến khởi công trên địa bàn các huyện, thành, thị (Thị xã 

Phú Thọ, huyện Đoan Hùng, huyện Hạ Hòa, huyện Thanh Ba, huyện Phù Ninh, 

huyện Cẩm Khê, huyện Tam Nông, huyện Thanh Sơn,...). 

Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: 

đường giao thông thôn các xã Tây Cốc, Ca Đình, Đông Khê huyện Đoan Hùng; 

Nhà lớp học 2 tầng Trường Tiều học Ninh Dân, nhà lớp học 8 phòng Trường 

THCS Đồng Xuân, nhà điều hành Trường THCS Đại An, Trạm y tế xã Hoàng 

Cương huyện Thanh Ba; cải tạo nâng cấp Cụm Công nghiệp Yên Lập, cải tạo 

nâng cấp tuyến đường xã Lương Sơn đi xã Mỹ Lương huyện Yên Lập; Nhà sinh 

hoạt cộng đồng khu 8 xã Tạ Xá, Trường mầm non xã Ngô Xá huyện Cẩm 

Khê;... 

Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa 

phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.229,9 tỷ đồng, tăng 8,5% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 

1.817,1 tỷ đồng, tăng 9,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 266,3 

tỷ đồng, giảm 0,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 146,5 tỷ đồng, 

tăng 13,7%. 
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4. Thương mại, dịch vụ, giá cả 

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2016 

xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.821,9 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước; 

trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.579,8 tỷ đồng, chiếm 86,7% tổng mức, 

tăng 1,1%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 168,5 tỷ đồng và dịch vụ khác ước đạt 

73,5 tỷ đồng. 

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng xã hội ước đạt 18.334,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so cùng kỳ. Trong đó, thương 

nghiệp đạt 15.961,8 tỷ đồng, chiếm 87,1% tổng số và tăng 7,4 %; khách sạn, 

nhà hàng đạt 1.625,2 tỷ đồng, giảm 9%; dịch vụ khác đạt 747,8 tỷ đồng, tăng 

9,9% so cùng kỳ năm trước. 

b) Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ tháng 10/2016 trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 94,4 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực 

có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,6 triệu USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất 

khẩu và giảm 3,2%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 6,7 triệu USD, tăng 13%;...  

Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong 

đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ ước đạt ước đạt 27 triệu USD, chiếm 28,6% 

tổng kim ngạch; thị trường Hàn Quốc ước đạt 19,3 triệu USD, chiếm 20,4%, thị 

trường Trung Quốc ước đạt 6,4 triệu USD, chiếm 6,8%;… 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng: trong đó, các mặt hàng chủ yếu 

giảm so với tháng trước như: Hàng dệt, may ước đạt 44,3 triệu USD, chiếm 47% 

tổng kim ngạch, giảm 9,9%; Chè 2,2 triệu USD, giảm 2,2%; Điện thoại các loại 

và linh kiện ước đạt 20,6 triệu USD, chiếm 21,9%, giảm 0,1%. Các mặt hàng 

xuất khẩu vẫn tăng cao như: Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 19,7 triệu USD, 

chiếm 20,9%, tăng 18,4% so với tháng trước;... 

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ tháng 10/2016 trên địa bàn 

tỉnh ước giá trị đạt 68,7 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng trước. Trong đó, 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 61,5 triệu USD, chiếm 89,5% tổng kim 

ngạch, tăng 12,9%; kinh tế tư nhân ước đạt 6,2 triệu USD, tăng 5,6%;...  

Thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu trong tháng gồm Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 

21,9 triệu USD, chiếm 31,9% tổng kim ngạch; Trung Quốc ước đạt 9,9 triệu 

USD, chiếm 14,4%; thị trường Nhật Bản ước đạt 1,9 triệu USD, chiếm 2,8%;... 
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Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử,  linh 

kiện ước đạt 17,9 triệu USD, chiếm 26,1% tổng kim ngạch, tăng 0,2%; Vải các 

loại ước đạt 16,7 triệu USD, chiếm 24,3%, tăng 20,9%; Chất dẻo nguyên liệu 

ước đạt 12,4 triệu USD, chiếm 18,1%, tăng 13,5%; Nguyên phụ liệu dệt, may, 

da, giày ước đạt 10,5 triệu USD, chiếm 15,3%, tăng 21,9% so với tháng trước;... 

Tính chung 10 tháng, tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 889,3 triệu 

USD, tăng 14% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

ước đạt 832,1 triệu USD, tăng 12,7%;... tổng giá trị nhập khẩu toàn tỉnh ước 

đạt 695,5 triệu USD, tăng 3,5% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài ước đạt 569,3 triệu USD, tăng 1,9%;... 

c) Vận tải hàng hoá và hành khách 

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 10/2016 ước đạt 

301 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 

41,7 tỷ đồng, tăng 0,3%; vận tải hàng hóa ước đạt 239,3 tỷ đồng, tương đương 

tháng trước;... 

Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 3.810 nghìn tấn, tăng 

0,3% so với tháng trước; sản lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 179.305 nghìn 

tấn.km, tương đương tháng trước. 

Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 593 nghìn hành khách 

bằng 66.744 nghìn hành khách.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng 

vận chuyển tăng 1,2% và sản lượng luân chuyển tăng 0,1%.  

Tính chung 10 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 33.517 

nghìn tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng 

hoá ước đạt 1.714.330 nghìn tấn.km, tăng 8,1%; Sản lượng vận chuyển hành 

khách ước đạt 6.017 nghìn hành khách, tăng 12,3%, sản lượng luân chuyển 

hành khách ước đạt 658.298 nghìn hành khách.km, tăng 10,2%. 

5. Một số vấn đề xã hội  

a) Tình hình y tế1 

Tính đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 9 ca mắc sốt xuất huyết 

lâm sàng, 13.374 ca mắc cúm, 2.516 ca mắc tiêu chảy, 269 ca mắc thủy đậu, 254 

ca mắc sốt rét, 889 ca mắc bệnh do virus Adeno, 153 ca mắc tay chân miệng,… 

Một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm A(H5N1), A(H7N9), Ebolla, 

                                         
1 Nguồn: Sở Y tế. 
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Mers-CoV, Zika, tả,… thường xuyên được giám sát chặt chẽ, đến nay trên địa 

bàn tỉnh chưa phát hiện ca nghi ngờ. 

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được quan tâm, 

tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đã kiểm tra 7.964 cơ sở thực phẩm, trong 

đó có 80% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP (riêng trong tháng 9, đã kiểm tra 

1.174 cơ sở, kết quả có 82% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP).  

b) Hoạt động văn hóa, thể thao2  

Kỷ niệm 25 năm ngày quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2016), 

ngày 11/10/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể 

dục thể thao (Bộ VHTTDL) tổ chức khai mạc giải Bóng chuyền hơi trung cao 

tuổi toàn quốc lần thứ III, khu vực I năm 2016 tại tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia 

của 526 VĐV của 61 đội đến từ 30 tỉnh, thành thuộc khu vực từ Nghệ An trở ra. 

Từ ngày 27 đến 28 tháng 9/2016, Sở VH&TT-DL đã tổ chức giải Bơi- 

điền kinh năm 2016, với sự tham gia của 128 VĐV đến từ 12 huyện, thành, thị 

và Công an tỉnh. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 134 giải Nhất, Nhì, Ba cho 

các VĐV của 13 đoàn tham gia. 

Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư, duy trì đào tạo tập 

trung 126 VĐV, 9 tháng đầu năm tham gia thi đấu 8 giải thể thao toàn quốc, 

giành 67 huy chương. 

c) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông3 

Từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn 

giao thông và 6 vụ va chạm giao thông làm 7 người chết và 11 người bị thương. 

Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao 

thông và 46 vụ va chạm giao thông làm 48 người chết và 82 người bị thương.  

Từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2016, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 

10.065 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tổng số tiền xử phạt trên 4 tỷ 

đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2016, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 

79.984 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 43 tỷ đồng. 

d) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường 

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 17/9/2016 đến 16/10/2016 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại ước tính 236 triệu đồng (huyện Cẩm Khê 3 

vụ, huyện Phù Ninh 1 vụ, huyện Lâm Thao 1 vụ, huyện Tân Sơn 1 vụ). Tính từ 

                                         
2 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
3 Nguồn: Ban An toàn giao thông tỉnh. 
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đầu năm đến hết ngày 16/10/2016, toàn tỉnh xảy ra 47 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 2 

người chết, giá trị thiệt hại ước tính 4.293,8 triệu đồng. 

Tình hình vi phạm môi trường4: Từ ngày 17/9/2016 đến ngày 16/10/2016, 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 43 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý, 

với tổng số tiền xử phạt là 572,3 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 

16/10/2016, trên địa bàn tỉnh có 397 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử 

lý, với tổng số tiền xử phạt 8.577,3 triệu đồng./. 

Nơi nhận: 
- TCTK (Vụ TK Tổng hợp); 
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cục Thống kê; 
- Website Cục Thống kê; 
- Lưu: VT, PTKTH. (C20b). 

 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 

 
Nguyễn Huy Lương 

 

                                         
4 Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 


